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DANH MỤC 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN                                                                                                                      

CỦA UBND XÃ THUẬN CHÂU  

(Kèm theo Thông báo        /TB-UBND ngày      /7/2025 của UBND xã Thuận Châu) 

 

     CẤP XÃ: 20 DANH MỤC TTHC 
 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí 
(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

I. QUỸ HỘI: 15 TTHC 

 
 
 
 
1 

 

 

 

 

Thủ tục công nhận ban 

vận động thành lập hội 

 

 

 

22 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp pháp 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 

Không 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 

ngày 08/10/2024 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội; 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy  định  về  phân  định  thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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Thủ tục thành lập hội 

 

 

 

45 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp pháp 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 
 
 

Không 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 

ngày 08/10/2024 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội; 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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Thủ tục báo cáo tổ chức 

đại hội thành lập, đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường của hội 

34 ngày làm việc 

(đối với đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội 

bất thường); 10 

ngày làm việc 

(đối với đại hội 

thành lập) kể từ 

ngày Ủy ban nhân 

dân cấp xã nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp pháp 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 
 
 

Không 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 

ngày 08/10/2024 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội; 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 
 
4 

 

Thủ tục thông báo kết 

quả đại hội và phê duyệt 

đổi tên hội, phê duyệt 

 

45 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân cấp 

 

Trung tâm 

Phục  vụ  hành 

chính công cấp 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

 
 

Không 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 

ngày 08/10/2024 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động 
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 điều lệ hội. xã nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp pháp. 

xã ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 và quản lý hội; 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 
 

 
 

5 

 

 

 

 

Thủ tục chia, tách; sát 

nhập; hợp nhất hội. 

 

 

 

45 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp pháp 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 

 
 

Không 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 

ngày 08/10/2024 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội; 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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Thủ tục hội tự giải thể 

 

 

34 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp pháp. 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 
 

Không 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 

ngày 08/10/2024 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội; 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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Thủ tục cho phép hội 

hoạt động trở lại sau khi 

bị đình chỉ có thời hạn 

 

 

 

22 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp pháp 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 

 
 

 
Không 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP 

ngày 08/10/2024 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội; 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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Thủ tục hỗ trợ chi phí y tế 

và thu nhập thực tế bị mất 

hoặc giảm sút cho người 

đang trực tiếp tham gia 

hoạt động chữ thập đỏ bị 

tai nạn dẫn đến thiệt hại về 

sức khỏe 

 

 

 

 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 
 
 
 

Không 

Thông tư liên tịch số 

02/2013/TTLT-BNV- 

BLĐTBXH-BTC-BYT    ngày 

09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ 

tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người 

đang trực tiếp tham gia hoạt 

động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn 

đến thiệt hại về sức khỏe; 

- Thông tư số 09/2025/TT-BNV 

ngày 18/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định về phân định 

thẩm quyền và phân cấp thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
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      trong lĩnh vực Nội vụ. 
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Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

 

 

 

45 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ và ý kiến của 

các cơ quan liên 

quan về việc cấp 

giấy phép thành 

lập và công nhận 

Điều lệ quỹ. 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 
 
 
 

Không 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong quản 

lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. 
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Thủ tục công nhận quỹ đủ 

điều kiện hoạt động và 

công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ; công 

nhận thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng quản 

lý quỹ 

- 45 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ về 

việc công nhận 

quỹ đủ điều kiện 

hoạt động và công 

nhận  thành viên 

Hội đồng quản lý 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 
 

Không 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị  định  số  93/2019/NĐ-CP 
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  quỹ. 

- 45 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ và 

ý kiến của các cơ 

quan liên quan về 

việc công nhận 

thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ. 

   ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong quản 

lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. 
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Thủ tục công nhận điều lệ 

(sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi 

tên quỹ 

- - 45 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

và ý kiến của các 

cơ quan liên quan 

về việc công nhận 

điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung) quỹ. 

- 45 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

về việc đổi tên 

quỹ. 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 
 
 
 

Không 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong quản 

lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. 
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12 

 

 

 

 

 

Thủ tục cấp lại giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

 

 

 

 

 

45 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đơn hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 

 
 

 
 

 
 

Không 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong quản 

lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. 
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Thủ tục cho phép quỹ hoạt 

động trở lại sau khi bị tạm 

đình chỉ hoạt động 

 

45 ngày làm việc 

kể từ ngày cơ quan 

có thẩm quyền 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ và ý kiến của 

các cơ quan liên 

quan về việc cho 

phép quỹ hoạt 

động trở lại. 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 

 
Không 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 
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      hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong quản 

lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. 
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Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách quỹ 

 

 

 

 

45 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

về việc cho phép 

hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách 

quỹ. 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc qua 

Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến 

 
 
 
 
 
 
 

Không 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong quản 

lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. 

 
 
 

15 

 

 

Thủ tục quỹ tự giải thể 

 

45 ngày kể từ 

ngày kết thúc thời 

hạn ghi trong 

thông  báo thanh 

toán nợ và thanh 

 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp; qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích  hoặc  qua 

Cổng  Dịch  vụ 

 
 
 

Không 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 
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  lý tài sản, tài chính 

của quỹ khi quỹ tự 

giải thể mà không 

có đơn khiếu nại 

 công trực tuyến  - Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong quản 

lý nhà nước lĩnh vực nội vụ. 

           II. NGƯỜI CÓ CÔNG: 02 TTHC 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy xác nhận thân 

nhân của người có công 

1.010833 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 ngày 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của UBND 

cấp xã tại Trung 

tâm Phục vụ 

Hành chính 

công cấp xã 

 

 

 

 

 

 

Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng năm 2020; 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 quy định về xử 

lý một số vấn đề liên quan đến 

sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nước; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ- 

CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ- CP 

ngày 21/2/2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ- CP 
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ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thăm viếng mộ liệt sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp 

nhận đủ giấy tờ 

theo quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của UBND 

cấp xã tại Trung 

tâm Phục vụ 

Hành chính 

công cấp xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích hoặc trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

công với cách mạng năm 2020; 

-  - Nghị quyết số 

190/2025/QH15 quy định về xử 

lý một số vấn đề liên quan đến 

sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nước; 

- Nghị định số 131/2021/NĐ- 

CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng; 

- Nghị định số 25/2025/NĐ- 

CP ngày 21/2/2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ- 

CP ngày 28/02/2025 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ 
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quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban 

nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành 

         III. VIỆC LÀM: 03 TTHC 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng 

việc làm từ Quỹ quốc gia 

về việc làm đối với người 

lao động. 

 

 

 

 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

 

 

 

 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công cấp 

xã, Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội 

 

 

 

 

 

 

Trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật Việc làm số 

38/2013/QH13  ngày  16 

tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội; 

- - Nghị quyết số 190/2025/QH15 

ngày 19/02/2025 của Quốc hội 
quy định về xử lý một số vấn đề 

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP  

ngày  09 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ 

quốc gia về việc làm; - Nghị định 

số 74/2019/NĐ-CP  ngày  23 

- tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định    số 

128/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong quản lý nhà 

nước lĩnh vực nội vụ. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc 

làm, duy trì và mở rộng 

việc làm từ Quỹ quốc gia 

về việc làm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh. 

 

 

 

 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định 

 

 

 

 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công cấp xã, 

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội 

 

 

 

 

 

 

Trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

Không 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký hợp đồng

 lao động trực tiếp 

giao kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ngày làm việc 

(kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

hợp lệ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tại Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 

nơi thường trú 

của người lao 

động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực tiếp, qua 

dịch vụ bưu 

chính hoặc trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

12/6/2025 của Chính phủ quy 

định quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-

CP  ngày 

11 tháng 6 năm 2025 quy định về 

phân quyền, phân cấp trong quản 

lý nhà nước lĩnh vực nội vụ 

- Thông tư số 21/2021/TT-

BLĐTBXH 

ngày 15 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội quy định chi tiết 

một số điều của Luật Người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng; 

Thông tư số 20/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

quy định về Hệ thống cơ sở dữ 

liệu người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương 
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binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch có quy định 

liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có xác nhận nơi cư 

trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 
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